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Thứ Tiết

1 SHDC Hạnh SHDC Thế SHDC Năm SHDC Hưng SHDC V Giang SHDC Ánh SHDC Mỹ SHDC Hoa SHDC M Nhung SHDC Yến SHDC H Hằng SHDC Điện

2 GDCD Thế AV Yến Văn Hạnh AV Hưng Văn Tiếp Địa Măng Lý Năm Sinh Hoa CNghệ Điện Toán M Nhung Nhạc V Giang GDCD Mỹ

3 Văn Hạnh GDCD Thế Lý Năm AV Hưng Văn Tiếp GDCD Ánh Địa Măng Lý Điện AV Yến Sử G Dung Toán H Hằng Nhạc V Giang

4 TH K Nga Văn Hạnh GDCD Thế Địa Măng Toán Liệt Văn Tiếp Nhạc V Giang AV Yến Toán M Nhung Sinh Hoa Toán H Hằng Địa Hòa

5 TH K Nga Văn Hạnh Nhạc V Giang Toán Liệt Sử G Dung Văn Tiếp Sử Thế Địa Hòa Toán M Nhung AV Yến Sinh Hoa Lý Điện

1 Sử G Dung CNghệ Thắm Sinh Châu Toán Liệt TH T Nhung AV Hưng Văn Mỹ Toán M Nhung AV Yến Văn D Thanh Hóa Tổng Toán H Hằng

2 CNghệ Thắm Văn Hạnh AV Yến Toán Liệt TH T Nhung AV Hưng Sinh Châu Hóa Tổng Văn D Thanh Toán M Nhung Địa Hòa Văn Mỹ

3 Sinh Châu Toán H Hằng AV Yến Sử G Dung AV Hưng Toán Liệt CNghệ Thắm Văn D Thanh Hóa Tổng Toán M Nhung MT Tiên Văn Mỹ

4 Toán M Nhung Sử G Dung Toán H Hằng Văn Hạnh AV Hưng TH T Nhung Toán Liệt Văn D Thanh Địa Hòa MT Tiên AV Hằng Hóa Tổng

5 Toán M Nhung Sinh Châu Địa Hòa Văn Hạnh Sử G Dung TH T Nhung Toán Liệt AV Yến MT Tiên Hóa Tổng Toán H Hằng AV Hằng

1 Lý Trúc Địa Hòa MT Khải TH K Nga CNghệ Thắm Toán Liệt Sinh Châu Sử G Dung Toán M Nhung Văn D Thanh Văn Mỹ CNghệ Điện

2 AV Yến MT Khải CNghệ Thắm TH K Nga Sinh Châu MT Tiên Toán Liệt Toán M Nhung Sử G Dung Văn D Thanh Văn Mỹ Địa Hòa

3 AV Yến Lý Trúc Sử G Dung Văn Hạnh MT Khải Sinh Châu MT Tiên Toán M Nhung Văn D Thanh Địa Hòa Lý Điện Văn Mỹ

4 MT Khải TH K Nga Văn Hạnh CNghệ Thắm Toán Liệt Sử G Dung GDCD Ánh CNghệ Điện Văn D Thanh Toán M Nhung Địa Hòa MT Tiên

5 Địa Hòa TH K Nga Văn Hạnh MT Khải Toán Liệt CNghệ Thắm Văn Mỹ MT Tiên Lý Điện GDCD Ánh Sử G Dung Sinh Châu

1 Toán M Nhung Địa Hòa Toán H Hằng Địa Măng Văn Tiếp Sử G Dung TH T Nhung Văn D Thanh Lý Điện Sinh Hoa AV Hằng Sinh Châu

2 Địa Hòa Sử G Dung Toán H Hằng Sinh Châu Địa Măng Văn Tiếp TH T Nhung Toán M Nhung Sinh Hoa Lý Điện GDCD D AV Hằng
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1 Sử G Dung AV Yến Địa Hòa AV Hưng Sinh Châu Nhạc V Giang Toán Liệt Hóa Tổng Văn D Thanh Lý Điện Văn Mỹ Toán H Hằng

2 Văn Hạnh AV Yến Sử G Dung Toán Liệt Nhạc V Giang Sinh Châu Văn Mỹ Địa Hòa Văn D Thanh CNghệ Điện Toán H Hằng Hóa Tổng

3 AV Yến Văn Hạnh Toán H Hằng Sinh Châu AV Hưng Toán Liệt Văn Mỹ Văn D Thanh Nhạc V Giang Hóa Tổng CNghệ Điện Sử G Dung

4 Nhạc V Giang Toán H Hằng Văn Hạnh Sử G Dung Văn Tiếp Toán Liệt AV Hưng Văn D Thanh Hóa Tổng Địa Hòa Lý Điện Văn Mỹ

5 Sinh Châu Toán H Hằng AV Yến Văn Hạnh Toán Liệt Văn Tiếp AV Hưng Lý Điện Địa Hòa Nhạc V Giang Hóa Tổng Văn Mỹ

1 Toán M Nhung Sinh Châu TH K Nga Nhạc V Giang Địa Măng Lý Năm Sử Thế Sinh Hoa GDCD Ánh Văn D Thanh Văn Mỹ Toán H Hằng

2 Văn Hạnh Nhạc V Giang TH K Nga GDCD Thế Lý Năm AV Hưng Địa Măng GDCD Ánh Sinh Hoa Văn D Thanh Văn Mỹ Toán H Hằng

3 Văn Hạnh Toán H Hằng Sinh Châu Lý Năm GDCD Thế Địa Măng AV Hưng Nhạc V Giang Toán M Nhung AV Yến Sinh Hoa Lý Điện

4 SHL Hạnh SHL Thế SHL Năm SHL Hưng SHL Trung SHL Ánh SHL Mỹ SHL Hoa SHL M Nhung SHL Yến SHL H Hằng SHL Điện

5 HĐNG Lèo HĐNG Tiên HĐNG Thắm HĐNG Thắm HĐNG Thắm HĐNG Lèo HĐNG Thắm HĐNG Thanh HĐNG Thanh HĐNG Thanh HĐNG Thanh HĐNG Thanh
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Lưu ý: - Tiết GDNG áp dụng tuần 1 và tuần 3 của tháng
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